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 TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    THỊ XÃ CỬA LÒ                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     TỈNH NGHỆ AN   
 

Bản án số: 46/2018/HSST 

Ngày: 16/11/2018     

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ CỬA LÒ - TỈNH NGHỆ AN 

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Lĩnh Thái 

- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Chế Đình Sơn 

                                           Bà Phùng Thị Hạnh 

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Trần Trọng Nghĩa - Thư ký 

toà án nhân dân thị xã Cửa Lò. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Cửa Lò tham gia phiên tòa: Bà Phan 

Thị Vân Anh - kiểm sát viên. 

Trong ngày 16/11/2018 tại trụ Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò xét xử sơ thẩm 

công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 43/2018/HSST ngày 06/11/2018, theo 

quyết định đưa vụ án ra xét xử số 109 ngày 06 tháng 11 năm 2018 đối với bị cáo:  

NGUYỄN THỊ H - sinh ngày 03/10/1971 

Tên gọi khác: Không 

Nơi cư trú: Xóm VT, xã SK, huyện HS, tỉnh Hà Tĩnh 

Nơi đăng ký tạm trú và chỗ ở hiện nay: Số nhà 72, đường Mai Thúc Loan 

thuộc khối 3, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, Nghệ An 

Nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 07/12; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không 

Con ông: Nguyễn Đình V (đã chết) và bà Trần Thị H, SN 1953 

Hiện trú tại: Phước An, Krông Pak, tỉnh Đắc Lắc 
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Anh chị em ruột: Có 06 người, bị cáo là con thứ nhất trong gia đình 

Chồng: Nguyễn Văn P, sinh năm 1966 

Con: Có 03 con, lớn sinh năm 1991, nhỏ sinh năm 1996 

Tiền án, tiền sự: Không 

Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa  

NỘI DUNG VỤ ÁN:   

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Ngày 10/11/2017, Nguyễn Thị H thuê căn nhà tại số 72 đường Mai Thúc 

Loan, khối 3, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, Nghệ An để ở và làm quán 

kinh doanh cà phê, Karaoke. Đầu tháng 7/2018, Nguyễn Thị H nhận chị Cụt Thị 

K, sinh ngày 15/11/1983 trú tại bản Na Bè, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, 

Nghệ An ở cùng để phục vụ bán cà phê cùng Nguyễn Thị H. Khoảng 16 giờ 45 

phút ngày 16/07/2018, Nguyễn Thị H và Cụt Thị K đang ở quán thì có hai thanh 

niên tên là Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Văn Nam đến uống nước và hát 

Karaoke. Trong khi hát Nguyễn Văn Hùng nói với Nguyễn Thị H kiếm cho hai 

con em để mua dâm. Nguyễn Thị H nói với Nguyễn Văn Hùng “Cứ vô hát hồi 

chị gọi cho” và Nguyễn Thị H chỉ tay về chị K hỏi Hùng “Ở đây có con bé đó có 

thích không”. Nguyễn Văn Hùng nhìn chị Cụt Thị K gật đầu đồng ý và nói với H 

gọi thêm một người nữa. Nguyễn Thị H nói với Nguyễn Văn Hùng “Có vào với 

chị không” (ý H là quan hệ tình dục với H). Nguyễn Văn Hùng vào phòng trao 

đổi với Nam rồi quay ra thống nhất với H hai người với giá 500.000đồng. 

Nguyễn Thị H đồng ý và nhận của Nguyễn Văn Hùng 500.000đồng. Sau khi 

nhận tiền của Hùng, Nguyễn Thị H nói với Cụt Thị K “Vào đi chị cầm tiền đây 

rồi, hai trăm rưỡi; chị một trăm còn của em một trăm rưỡi”. Cụt Thị K đồng ý. 

Nguyễn Thị H chỉ Cụt Thị K vào phòng hát Karaoke với Nguyễn Văn Nam, còn 

H vào phòng ngủ bên cạnh với Nguyễn Văn Hùng. Khoảng 17 giờ 15 phút cùng 

ngày, Công an thị xã cửa Lò phát hiện bắt quả tang tại phòng hát Karaoke và tại 

phòng ngủ bên cạnh trong quán cà phê 72 có hai đôi nam, nữ đã cởi hết quần áo 

đang giao cấu với nhau. Cụ thể Nguyễn Văn Hùng đang giao cấu với Nguyễn Thị H 

tại phòng ngủ, Nguyễn Văn Nam đang chuẩn bị giao cấu với Cụt Thị K lần thứ hai 

tại phòng hát Karaoke. Công an thị xã cửa Lò tiến hành lập biên bản bắt người phạm 
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tội quả tang, thu giữ, niêm phong vật chứng gồm hai bao cao su đã qua sử dụng, một 

bao cao su chưa sử dụng và số tiền 500.000đồng. Đây là số tiền Nguyễn Thị H nhận 

của hai khách mua dâm. 

Tại Bản kết luận giám định số 319/KL-PC09 (GĐKTHSTT) ngày 

04/10/2018 của phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận: Số tiền 

500.000đồng thu giữ của Nguyễn Thị H gửi tới giám định là tiền thật. 

Tại bản cáo trạng số 46/CT-VKS-TXCL ngày 02/11/2018 của Viện kiểm 

sát nhân dân thị xã Cửa Lò đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị H về tội “Chứa mại 

dâm” theo khoản 1 Điều 327 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên toà đại diện VKSND thị xã Cửa Lò vẫn giữ nguyên quyết định 

truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:  

- Áp dụng khoản 1 Điều 327; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật 

hình sự; xử phạt, Nguyễn Thị H mức án từ 12-15 tháng tù cho hưởng án treo, tời 

gian thử thách 30-36 tháng.  

Về vật chứng vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu tiêu hủy 02 bao cao su 

đã qua sử dụng; 01 bao cao su chưa sử dụng; 01 phong bì thư bưu điện kích thước (10 

x 18)cm, mép của phong bì đã bị cắt gần đứt; 01 phong bì thư bưu điện kích thước (10 

x 18)cm đựng các vật chứng trên được niêm phong, dán kín có chữ ký của các thành 

phần tổ chức thực hiện và tham gia tiến hành niêm phong. 

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 500.000đồng là tiền sử dụng vào việc mua 

bán dâm. 

Bị cáo không có ý kiến gì về quan điểm của đại điện Viện kiểm sát thị xã cửa 

Lò và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: 

Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Cửa 

Lò, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cửa Lò, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục do Bộ luật 

tố tụng hình sự quy định. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo không 

có ý kiến và khiếu nại gì về hành vi, quyết định của các Cơ quan tiến hành tố 



 - 4 - 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, các quyết định của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều được thực hiện hợp pháp. 

[2] Về căn cứ xác định hành vi phạm tội của bị cáo: 

Tại phiên toà hôm nay bị cáo Nguyễn Thị H đã thừa nhận hành vi phạm tội 

của mình đúng như cáo trạng truy tố, lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai 

của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của những người làm chứng, với biên bản 

bắt người có hành vi phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ được nên có đủ cơ sở để 

kết luận: Vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 16/07/2018, tổ công tác Công an thị xã 

Cửa Lò phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thị H đang có hành vi chứa mại dâm tại 

quán cà phê Karaoke 72 trên đường Mai Thúc Loan thuộc khối 3, phường Nghi 

Hương, thị xã Cửa Lò do Nguyễn Thị H thuê để kinh doanh. 

Hành vi sử dụng địa điểm mà mình thuê để thực hiện việc mua, bán dâm của 

bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Chứa mại dâm”, việc mua bán dâm tuy có nhiều 

người nhưng chỉ một người đứng ra giao dịch với bị cáo và diễn ra trong cùng một 

khoảng thời gian nên Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cửa lò đã truy tố bị cáo theo 

khoản 1 Điều 327 Bộ luật hình sự là có cơ sở. 

[3] Về tính chất vụ án: Vụ án thuộc trường hợp nghiêm trọng, hành vi phạm 

tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến đạo đức, thuần 

phong mỹ tục, đời sống văn hóa, làm mất trật tự trị an trên địa bàn thị xã. Vì vậy 

việc kịp thời phát hiện, điều tra để đưa bị cáo ra xét xử là hoàn toàn cần thiết và 

đúng quy định của pháp luật. 

[4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân của bị cáo: 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; 

gia đình có bác Nguyễn Thanh Chuẩn người có công với cách mạng được tặng 

thưởng huân chương, có bác Nguyễn Huy Khoa là liệt sỹ, do đó cần cho bị cáo được 

hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1, 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng nào; nhân thân bị cáo 

tốt, chưa có tiền án, tiền sự; có nơi cư trú rõ ràng. Căn cứ vào tính chất vụ án; các 

tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; nhân thân thì chưa cần cách ly bị 

cáo, cho bị cáo được hưởng án treo là đủ tác dụng giáo dục. 

[5] Về xử lý vật chứng: 01 phong bì thư bưu điện kích thước (10 x 18)cm được 

dán kín, có đóng dấu của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Cửa Lò, có chữ ký của các 

thành phần tổ chức thực hiện và tham gia tiến hành niêm phong, bên trong có chứa 01 
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bao cao su đã qua sử dụng và 01 bao cao su chưa qua sử dụng; 01 phong bì thư bưu 

điện kích thước (10 x 18)cm được dán kín, có đóng dấu của Cơ quan CSĐT Công an 

thị xã Cửa Lò, có chữ ký của các thành phần tổ chức thực hiện và tham gia tiến hành 

niêm phong, bên trong có chứa 01 bao cao su đã qua sử dụng; 01 phong bì thư bưu 

điện kích thước (10 x 18)cm được niêm phong vật chứng ban đầu là tiền có đóng dấu 

của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Cửa Lò, có chữ ký của các thành phần tổ chức 

thực hiện và tham gia tiến hành niêm phong, mép cạnh ngắn của phong bì đã cắt một 

đường gần đứt. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự cần tịch thu 

tiêu hủy (vật chứng được lưu giữ tại kho vật chứng Chi cục thi hành án dân sự thị xã 

Cửa Lò).  

- Số tiền 500.000đồng là tiền sử dụng vào việc mua bán dâm. Căn cứ điểm b 

khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước (vật 

chứng được gửi tại kho bạc nhà nước thị xã Cửa Lò theo TK 9911, mã số 98003). 

[6] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thị H phải chịu 200.000đồng án phí hình sự 

sơ thẩm 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 327; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 65 Bộ 

luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 15(mười lăm) tháng tù cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách 30 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội “Chứa mại 

dâm”. Giao bị cáo cho ủy ban nhân dân phường Nghi Hương, thị xã cửa Lò, 

Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách 

nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.  

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b khoản 

2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 01 phong bì thư bưu điện kích 

thước (10 x 18)cm được dán kín, có đóng dấu của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Cửa 
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Lò, có chữ ký của các thành phần tổ chức thực hiện và tham gia tiến hành niêm 

phong, bên trong có chứa 01 bao cao su đã qua sử dụng và 01 bao cao su chưa qua 

sử dụng; 01 phong bì thư bưu điện kích thước (10 x 18)cm được dán kín, có đóng dấu 

của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Cửa Lò, có chữ ký của các thành phần tổ chức 

thực hiện và tham gia tiến hành niêm phong, bên trong có chứa 01 bao cao su đã qua 

sử dụng; 01 phong bì thư bưu điện kích thước (10 x 18)cm được niêm phong vật 

chứng ban đầu là tiền có đóng dấu của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Cửa Lò, có chữ 

ký của các thành phần tổ chức thực hiện và tham gia tiến hành niêm phong, mép cạnh 

ngắn của phong bì đã cắt một đường gần đứt. (vật chứng được lưu giữ tại kho vật 

chứng Chi cục thi hành án dân sự thị xã Cửa Lò). 

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước Số tiền 500.000đồng.(vật chứng được gửi 

tại kho bạc nhà nước thị xã Cửa Lò theo TK 9911, mã số 98003). 

Về án phí: Căn cứ Nghị quyết 326/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ quốc hội: Buộc bị cáo Nguyễn Thị H phải chịu 200.000đ án phí hình 

sự sơ thẩm.  

Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo lên Tòa án cấp trên trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án sơ thẩm./. 

Nơi nhận:                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- Bị cáo;                                                              THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

- VKSND Thị xã Cửa Lò; 

- Công an TX Cửa Lò; 

- Chi cục THA dân sự TX Cửa Lò; 

- TAND tỉnh Nghệ An; 

- VKSND tỉnh Nghệ An 

- Sở tư pháp Nghệ An 

- Lưu hồ sơ. 

                                                           Nguyễn  Lĩnh Thái 

 

 

 


